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MÁY ĐIỆN TIM ELI 380  

Model: ELI 380 

Hãng sản xuất: Welchallyn  

Xuất xứ: Hoa Kỳ  

 

I CẤU HÌNH (cho 01 bộ): 

 - Máy điện tim ELI 380  

- Bàn phím  

- ECG clips adapter 

- Miếng dán điện cực 

- Điện cực 

- Module thu nhận không dây WAM 

- Dây nguồn 

- Dây cáp AHA 

- 12 dây dẫn với phích cắm banana 

- 1 tập giấy điện tim 

II TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 

 Kênh đầu vào: Thu nhận đồng thời 12 đạo trình hoặc có thể nâng cấp lên 15 đạo trình I, 

II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

 Màn hình LCD màu 17 inch, có đèn nền, độ phân giải 1280 x 1024, độ nghiêng 120° 

 40.000 mẫu/giây/kênh được sử dụng để phát hiện đột biến máy tạo nhịp tim 

1.000 mẫu/giây/kênh được sử dụng để ghi và phân tích 

 Best 10 tự động chụp dữ liệu trong 10 giây với ít nhiễu nhất trong 5 phút ghi chép đầy 

đủ; Lựa chọn vị trí dây dẫn thay thế với mặc định cho trẻ em, bên phải, sau và bất kỳ sự 

kết hợp nào của việc ghi nhãn dây dẫn trước tim do người dùng xác định 

 Giấy in nhiệt gấp chữ Z thông minh (210 x 280 mm), có đục lỗ với đầy đủ lưới; 250 tờ 

được lưu trữ trong khay giấy 

 Tốc độ máy in nhiệt : 5, 10, 25 hoặc 50 mm/giây 

 Định dạng báo cáo : 3+1, 3+3, 6, 6+6 hoặc 12 kênh 

 Định dạng in : 3, 6, 8 hoặc 12 kênh, có thể định dạng tùy ý 

 Tần số đáp ứng : 0,05 – 300Hz 

 Bộ lọc : Lọc high-performance baseline, lọc nhiễu AC 50/60 Hz, lọc thông thấp 40 Hz, 

150 Hz hoặc 300 Hz 

 Chuyển đổi A/D : 20 bits (1.17 microvolt LSB) 

 Phân loại thiết bị : Lớp 1, kiểu CF chống máy khử rung tim 

 Lưu trữ : Bộ nhớ trong lên tới 500 ECG 

 Khối lượng : 12 kg 

 Kích thước : 39 x 51 x 14 cm 

 Nguồn cấp điện AC đa năng (100-240 VAC tại 50/60 Hz) 110 VA 

Pin lithium-ion sạc lại bên trong hỗ trợ cho một pin thứ hai tùy chọn. 

 


